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	HỌ
	TÊN
	NG. SINH
	LỚP
	LÍ DO
	GHI CHÚ

	1
	24211603537
	Nguyễn Anh Quốc
	Huy
	10/06/1999
	K24EVT
	Chứng chỉ hệ ĐH
	

	2
	25211202510
	Bùi Văn
	Hậu
	27/10/1997
	K25TPM
	Chứng chỉ hệ ĐH
	

	3
	25212117669
	Nguyễn Thanh
	Bình
	31/08/1999
	K25QTH9
	Có chứng chỉ GDQP-AN hệ ĐH
	

	4
	25205200087
	Đinh Kiều
	Diễn
	22/07/1997
	K25YDH1
	Có chứng chỉ GDQP-AN hệ CĐ
	

	5
	25212102242
	Phan Hoàng Lam
	Dung
	09/03/1998
	K25QTH8
	Có chứng chỉ GDQP-AN hệ ĐH
	

	6
	25204302253
	Nguyễn Khánh
	Hiền
	20/06/2000
	K25ADH1
	Có chứng chỉ GDQP-AN hệ ĐH
	


	7
	25203309869
	Nguyễn Thị
	Hoa
	20/03/1998
	K25NTQ16
	Có chứng chỉ GDQP-AN hệ ĐH
	

	8
	25211210547
	Đặng Quốc
	Huy
	10/08/2000
	K25TROY-TPM
	Có chứng chỉ GDQP-AN hệ ĐH
	

	9
	25211203121
	Lê Đỗ Hoàng
	Khiêm
	13/02/2000
	K25CMU-TPM8
	Có chứng chỉ GDQP-AN hệ ĐH
	

	10
	25212109178
	Tăng Bá
	Khôi
	20/04/1998
	K25QTH8
	Có chứng chỉ GDQP-AN hệ ĐH
	

	11
	25214717188
	Nguyễn Duy
	Lân
	12/01/1999
	K25HP-QLC1
	Có chứng chỉ GDQP-AN hệ ĐH
	

	12
	2221219431
	Kiều Tấn 
	Lộc
	19/02/1997
	K22QTH5
	Có chứng chỉ GDQP-AN hệ CĐ
	

	13
	25217100093
	Lê Thị Như
	Ngọc
	08/12/2000
	K25PSU-DLK5
	Có chứng chỉ GDQP-AN hệ ĐH
	

	14
	25203315913
	Đặng Hồng
	Nhung
	22/04/1999
	K25NTQ9
	Có chứng chỉ GDQP-AN hệ ĐH
	

	15
	25214317575
	Nguyễn Trần Lê
	Quân
	25/01/1998
	K25TPM2
	Có chứng chỉ GDQP-AN hệ ĐH
	

	16
	25211202428
	Hồ Công Đinh
	San
	19/09/1997
	K25CMU-TPM9
	Có chứng chỉ GDQP-AN hệ ĐH
	

	17
	25207102559
	Nguyễn Thanh
	Thảo
	13/07/2000
	K25PSU-DLK9
	Có chứng chỉ GDQP-AN hệ ĐH
	

	18
	25207210505
	Nguyễn Thị An
	Thịnh
	02/03/1999
	K25DLL1
	Có chứng chỉ GDQP-AN hệ ĐH
	

	19
	25207217282
	Trần Anh
	Thư
	25/10/2000
	K25DLL10
	Có chứng chỉ GDQP-AN hệ ĐH
	

	20
	25207207652
	Lương Thị Thúy
	Vi
	20/09/1999
	K25DLL1
	Có chứng chỉ GDQP-AN hệ ĐH
	

	21
	25211200167
	Phan 
	Vinh
	04/11/1997
	K25CMU-TAM
	Có chứng chỉ GDQP-AN hệ ĐH
	

	22
	25211205242
	Nguyễn Công
	Hân
	06/08/2000
	K25TPM2
	Chứng chỉ hệ CĐ
	

	23
	25217109631
	Đinh Trần Xuân
	Vũ
	29/01/2000
	K25DLK13
	Có chứng chỉ GDQP-AN hệ CĐ
	

	24
	2307111962
	Nguyễn Thị
	Hằng
	02/04/1997
	K23PSU_DLK
	Có chứng chỉ GDQP-AN hệ ĐH
	

	25
	24207100045
	Trần Thị
	Thuận
	18/04/1997
	K24DLK19
	Có chứng chỉ GDQP-AN hệ ĐH
	

	26
	25211717631
	Nguyễn Thanh
	Hải
	09/10/1999
	K25EDT2
	Có chứng chỉ GDQP-AN hệ ĐH
	

	27
	25213301888
	Lê Thành
	Nhân
	04/01/1998
	K25NTQ20
	Có chứng chỉ GDQP-AN hệ ĐH
	

	28
	25217109504
	Trịnh Ngọc Anh
	Tài
	01/01/1998
	K25PSU-DLK14
	Có chứng chỉ GDQP-AN hệ ĐH
	

	29
	25217100219
	Lê Cát Gia
	Huy
	16/07/1999
	K25PSU-DLK4
	Có chứng chỉ GDQP-AN hệ ĐH
	

	30
	25202417737
	Đỗ Thị Diệu
	My
	26/11/1997
	K25QNH1
	Có chứng chỉ GDQP-AN hệ ĐH
	

	31
	25211217755
	Lê Đình
	Trung
	30/05/2000
	K25TPM1
	Có chứng chỉ GDQP-AN hệ ĐH
	

	32
	26214135252
	Nguyễn Nhật
	Tân
	29/08/2000
	K26KTR
	Có chứng chỉ GDQP-AN hệ ĐH
	

	33
	26265218018
	Lưu Nữ
	Nhi
	31/01/1997
	D26YDH
	Có chứng chỉ GDQP-AN hệ ĐH
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